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MÁY PHÂN TÍCH KHÍ XẢ 
ĐỘNG CƠ XĂNG CAPELEC 

CAP3200-O

Bàn phím 

1-Tem sản phẩm
2 -Ống phân ly (FD)
3 -Kiểm tra khí thải (GAS)
4 -Khí thải ngưng tụ (COND)
5 -Kiểm tra khí nạp (GAS)
6 -Cổng không khí cài đặt 
    bằng không
7 -Quạt có bộ lọc (FV)
8 -Ổ cắm điện 230V
9 -Giắc đầu vào cảm ứng
10 -Giắc đầu vào điện áp
11 -Giắc đầu vào cảm biến 
      nhiệt độ dầu

12 -Điều khiển độ tương 
      phản màn hình LCD
13 -Giắc bàn phím PS2
14 -Cổng nối tiếp COM2
15 -Cổng nối tiếp COM1
16 -Đầu nối OBD
17 -Bộ lọc bảo vệ bơm 
      xăng (FG)
18 -Bộ lọc bảo vệ bơm 
      ngưng tụ (FC)
19 -Bộ lọc than hoạt tính (FCC)
20 -Giắc nguồn đầu vào động 
      cơ pin.

- Nguồn điện: 230VAC / 0.9A
- Thời gian sấy : 3~6 phút
- Nhiệt độ làm việc: + 5°đến + 40 °C
- Độ ẩm làm việc : 30% đến 90%
- Nhiệt độ lưu trữ: -32 °đến + 55 °C
- Kích thước giá đỡ:1170x500x500(K x L x S)
- Lưu lượng:3.5 ~ 6 L/min
- Điện áp: AC220V ±10%, 50/60Hz
- Công suất:50 W
- Điều chỉnh tự động nhiệt độ ( 1-9 phút)
- Thời gian điều chỉnh ( 1-9 phút)
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Khả năng đo: CO, HC, CO , O  λ 2 2,

- CO, HC, CO2: Phân tích hồng 
  ngoại phân tán (NDIR) 
- O2, NOx (Option): Phân cực điện hóa
+ CO: 0 ~ 10,5%
+ CO : 0 ~ 21,0%2

+ O : 0 ~ 21,7%2

+ HC: 0 ~ 20000 ppm
+ λ: 0,600 ~ 1.200
+ Dải đo số phòng quay: 0 ~ 9999 rpm
+ Dải đo nhiệt độ dầu: -5° đến +150° C

Màn hình LCD

Máy in nhiệt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÁC KHÍ KIỂM ĐỊNH

Điện thoại: 0243 745 0122   *    Fax: 0243 745 0124  *   Hotline: 0944 755 799   *   Website: www.kingtech.vn    *     Email: info@kingtech.vn



 

 

TEG CN HI
K �KINGTECH�ENGINEERING�CORPORATIONTEG CN HI

K

1Điện thoại: 0437450122   *    Fax: 0437450124  *   Hotline: 0944 755 799   *   Website: www.kingtech.vn    *     Email: info@kingtech.vn 2Điện thoại: 0243 745 0122   *    Fax: 0243 745 0124  *   Hotline: 0944 755 799   *   Website: www.kingtech.vn    *     Email: info@kingtech.vn

MÁY PHÂN TÍCH KHÍ XẢ 
ĐỘNG CƠ XĂNG VÀ DIESEL 
KẾT HỢP CAPELEC CAP3201-G

Phân tích khí xả động cơ Xăng:
Khả năng đo: CO, HC, CO , O  λ 2 2,

- CO, HC, CO2: Phân tích hồng 
  ngoại phân tán (NDIR) 
- O2, NOx (Option): Phân cực điện hóa
+ CO: 0 ~ 10,5%
+ CO : 0 ~ 21,0%2

+ O : 0 ~ 21,7%2

+ HC: 0 ~ 20000 ppm
+ λ: 0,600 ~ 1.200
+ Dải đo số phòng quay: 0 ~ 9999 rpm
+ Dải đo nhiệt độ dầu: -5° đến +150° C
Phân tích khí xả động cơ Diesel:
- Nguồn điện: 230VAC / 0.9A
- Chiều dài : 215mm ± 0,5
- Thời gian sấy : 3~6 phút
- Nhiệt độ làm việc: + 5° đến + 40° C
- Độ ẩm làm việc : 30% đến 90%
- Nhiệt độ lưu trữ: -32° đến + 55° C
- Kích thước giá đỡ : 1170 x 500 x 500 (K x L x S)

-1
- Thời gian thực đo khói (%, k [m ])
- Độ chính xác vượt trội, độ ổn định và độ bền
- Chương trình máy tính RS232C

-1- Dải đo: 0.00~9,99m )
-1- Độ chính xác: 0,01m

- Dải đo số phòng quay RPM: 0 ~ 9999
- Dải đo nhiệt độ dầu: -5 ° đến + 150 ° C

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đầu dò nhiệt độ

Kẹp cảm ứng

Cảm biến điện áp

Đầu nối xì gà
cho RPM BAT

Kẹp pin cho RPM
BAT (TÙY CHỌN)

PHỤ KIỆN ĐO TỐC ĐỘ VÀ NHIỆT ĐỘ
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